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- KiÕn thøc:  

Ph­¬ng ph¸p: trắc nghiệm, tự luận 

Néi dung: Vai trß c¸c d­ìng chÊt đối với cơ thể vật nuôi, nhu cầu dinh dƣỡng, tiêu 

chuẩn và khẩu phần thức ăn 

- Kü n¨ng: bài tập thực hành 

Néi dung: 

+ NhËn biÕt, phân loại đƣợc một số loại thức ăn dùng trong chăn nuôi 

+ TÝnh toán ®­îc khÈu phÇn thøc ¨n cho vËt nu«i 

+ Tiến hành xử lý đƣợc thức ăn giàu xơ 

- Về thái độ: đƣợc đánh giá trong quá trình học tập qua nhận xét của giáo viên, tự 

đánh giá của học sinh và nhận xét của giáo viên, đạt các yêu cầu sau: 

+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Tin thần trách nhiệm cao trong công việc 

Hƣớng dẫn thực hiện giáo trình 

1. Phạm vi áp dụng chƣơng trình: chƣơng trình môn Dƣợc lý thú y đƣợc sử dụng 

để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề Thú Y 

2. Hƣớng dẫn một số điểm chính về phƣơng pháp giảng dạy môn học 

- Phần lý thuyết: thuyết trình, đàm thoại, thảo luận nhóm, trực quan, giảng giải, 

trình giảng 

- Phần thực hành: thao tác trên mẩu 

3. Những trọng tâm chƣơng trình cần chú ý: vai trò các chất dinh dƣỡng trong thức 

ăn, phân loại thức ăn, phƣơng pháp chế biến và dự trữ thức ăn, xác định nhu cầu dinh 

dƣỡng của vật nuôi; phối hợp đƣợc thức ăn trong chăn nuôi và dự trữ đƣợc một số loại 

thức ăn xanh 
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Bài 1 

THÀNH PHẦN DINH DƢỠNG  

VÀ VAI TRÒ CÁC CHẤT DINH DƢỠNG TRONG THỨC ĂN 

A. Mục tiêu 

Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng:  

- Trình bày đƣợc Khái niệm về thức ăn, thành phần hóa học của thức ăn và mối 

quan hệ giữa thức ăn chăn nuôi và thực phẩm ngƣời 

- Nêu đƣợc vai trò các chất dinh dƣỡng trong thức ăn 

B. Nội dung bài         

 1. Khái niệm vế thức ăn 

Thức ăn là từ ngữ thƣờng đƣợc sử dụng hàng ngày và khái niệm thức ăn đã đƣợc đề 

cập trong nhiều tài liệu. Nhìn chung, thức ăn là vật liệu mà sau khi gia súc ăn vào có khả 

năng tiêu hóa, hấp thu và đồng hóa. Khái niệm này hay đƣợc sử dụng trong nhiều tài 

liệu. Nói chung, thuật ngữ “thức ăn - food hay feed” để mô tả những vật liệu có khả 

năng ăn đƣợc nhằm cung cấp chất dinh dƣỡng cho gia súc. Ví dụ: rau muống, cám gạo, 

bột ngô, bột cá, bột đỗ tƣơng.. là những thức ăn cụ thể.  

Để khái quát, chúng ta có thể định nghĩa thức ăn nhƣ sau: Thức ăn là những sản phẩm 

thực vật, động vật và khoáng vật đƣợc cơ thể gia súc ăn vào, tiêu hóa, hấp thu và sử dụng 

cho các mục đích khác nhau của cơ thể.  

Trong thực tế không phải tất cả các vật liệu ăn vào đều có thể đƣợc tiêu hóa nhƣ nhau 

hay hoàn toàn đƣợc tiêu hóa ở các vật nuôi khác nhau. Sự khác nhau về khả năng tiêu hóa 

và sử dụng đã làm cho giá trị dinh dƣỡng của thức ăn khác nhau. Ví dụ, cỏ khô và cỏ tự 

nhiên là những thức ăn khó tiêu hóa nhƣng cám gạo, bột cá.. dễ tiêu hóa đối với lợn. Trong 

khi, cỏ và rơm khó tiêu hóa trên lợn thì dễ tiêu hóa ở bò, trâu… Điều này cho thấy, giá trị 

của thức ăn khác nhau theo đối tƣợng sử dụng ngoài khả năng tiêu hóa nói trên.  
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2. Thành phần hóa học của thức ăn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Mối quan hệ giữa thức ăn chăn nuôi và thực phẩm ngƣời 

 Sản phẩm chăn nuôi là nguồn thực phẩm quan trọng của con ngƣời. Muốn cho sản 

phẩn chăn nuôi có giá trị dinh dƣỡng cao thì thức ăn cho vật nuôi cũng phải cung cấp đủ 

số lƣợng và chất lƣợng . 

Thức ăn tốt thì sản phẩm chăn nuôi tốt và ngƣợc lai . Ví vụ : vào mùa đông thiếu cỏ, bò 

sữa phải ăn cỏ khô,sữa bò trong mùa này thƣờng nghèo caroten hơn sữa mùa mƣa,nếu trẻ 

uống sữa loại này trẻ sẽ bị thiếu vitamin A và caroten. 

Cây cỏ ở vùng núi thƣờng thiếu iốt,tỷ lệ bệnh bứu cổ (do thiếu I) của ngƣời sống ở vùng 

núi thƣờng cao hơn vùng ven biển. 

Mặc khác khi thức ăn gia súc bị nhiễm các chất độc hại nhƣ thuốc trừ sâu, thuốc diệt 

cỏ,các kim loại nặng nhƣ chì ,thủy ngân,acsen….thì các chất này cũng sẽ tích tụ lại trong 

sản phẩm chăn nuôi và cuối cùng di vào cơ thể con ngƣời. 

Nhƣ vậy giữa thức ăn chăn nuôi và thực phẩm có mối quan hệ mật thiết,nếu ngƣời chăn 

nuôi chạy theo lợi nhuận đơn thuần,tăng năng xuất sản phẩm chăn nuôi bằng mọi 

 

THỨC ĂN 
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cách,không điếm xỉa đến tác hại của dƣ lƣợng thuốc bảo vệ thực vật cũng nhƣ các hóa 

chất độc hại dùng để kích thích tăng trọng,kích thích tiếc sữa hoặc đẻ trứng thì có hại cho 

toàn xã hội. 

Cũng xuất phát từ lý giải trên mà ngƣời ta thƣờng nhấn mạnh rằng: Giữ gìn vệ sinh an 

toàn  thực phẩm phải bắt đầu từ chuồn nuôi và thức ăn chăn nuôi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.Vai  trò các chất dinh dƣỡng trong thức ăn 

4.1. Vai trò của nƣớc 

- Tham gia cấu tạo cơ thể. 

- Tham gia tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dƣỡng. 

- Tham gia vận chuyển các chất. 

- Tham gia các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể. 

- Giữ thể hình ổn định, giảm ma sát. 

- Điều tiết thân nhiệt: điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. 

- Giúp trao đổi khí trong hô hấp. 

 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu cung cấp nước của vật nuôi? 

- Loài gia súc. 

- Tuổi. 

THỨC ĂN ĐỘNG VẬT NUÔI 

 

CHẤT KHÔ  

NƢỚC 

KHOÁNG CHẤT HỮU CƠ 

PROTEIN LIPIT(CHẤT) CARBOHYD

RAT 

 

CÁC VI CHẤT 

DINH DƢỠNG 

DẪN XUẤT VÔ ĐẠM XƠ THÔ 
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- Thời tiết, khí hậu. 

- Thành phần và số lƣợng thức ăn. 

- Giai đoạn sinh lý. 

- Sản phẩm và sức sản xuất của con vật. 

- Tình trạng bệnh lý 

4.2.  Protein và acid amin 

Protein 

- Protein là thành phần cơ bản cấu trúc nên mô mềm các tổ chức của động vật nhƣ: 

cơ, mô liên kết, colagen, da, lông , móng…; ở gia cầm protein có trong lông, mỏ... 

 

- Tham gia vào sự vật chuyển các chất dinh dƣỡng qua thành ruột vào máu,  từ máu 

đến các mô của cơ thể và qua màng tế bào.  

Protein đóng vai trò quan trọng nhƣ một chất mang cùng với các chất dinh dƣỡng tạo 

thành các phức chất dễ hấp thu nhƣ: protein liên kết với retinol làm tăng hấp thu vitamin 

A. Protein liên kết với Ca ở ruột làm gia tăng sự hấp thu Ca... 

- Protein có vai trò quan trọng trong quá trình duy trì, phát triển của mô và hình thành 

các chất cơ bản trong hoạt động sống vì protein là thành phần quan trọng của nhân tế bào 

và chất gian bào. 

- Protein điều hoà quá trình trao đổi nƣớc 

- Có vai trò bảo vệ và giải độc: tham gia vào tổng hợp kháng thể, chống nhiễm trùng. 

- Cân bằng năng lƣợng của cơ thể: trong điều kiện cơ thể tiêu hao năng lƣợng nhiều, 

trong khi lƣợng lipid và Glucid trong khẩu phần không cung cấp đủ thì protein sẽ tham 

gia vào quá trình cân bằng năng lƣợng. 

Axit amin 

Axit amin cần thiết: là axit amin con vật không tự tổng hợp đƣợc mà phải đƣợc cung 

cấp từ ngoài vào nếu không cung cấp đủ thì ảnh hƣởng tới quá trình sinh trƣởng. 

Axit amin không cần thiết: là axit amin cơ thể con vật tự tổng hợp đƣợc không cần 

cung cấp từ ngoài vào: alanin, xerin, acid glutamic, acid aspartic,… 

4.3. Vai trò dinh dƣỡng của lipit 

Lipit hay chất béo (Ether extract -EE) là các hợp chất hữu cơ không tan trong nƣớc 

nhƣng tan trong nhiều dung môi hữu cơ nhƣ benzen, ete, cloroform.., và có các chức 

năng sinh lý, sinh hóa quan trọng trong cơ thể thực vật và động vật 

Vai trò của lipid? 

- Dự trữ năng lƣợng 

- Dùng nhƣ là nguồn các axit béo cần thiết ( EFAs) 

- Dung môi hòa tan các vitamin tan trong dầu mỡ. 

- Nguồn nguyên liệu để tạo ra các chất nội tiết, tổng 

- hợp một vài hormon sinh dục progesterol, testosterol, oestrogen và tổng 
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hợp vitamin D3. 

- Tham gia cấu trúc cơ thể: lipid là chất thiết yếu  

- trong mỗi tế bào. 

- Bảo vệ và giữ ấm. 

4.4. Vai trò của Carbohydrat  

- Đƣờng và tinh bột: các đƣờng đơn trong thức ăn khi vào ruột non sẽ hấp thu qua 

vách ruột vào máu. Tinh bột sau khi đƣợc các enzym tiêu hóa phân giải thàng đƣờng đơn 

thì mới hấp thu. Đƣờng và tinh bộ là nguồn năng lƣợng quan trọng của động vật 

- Chất xơ: tạo độ thô của thức ăn, kích thích nhu động của ống tiêu hóa, chống táo 

bón. Đối với động vật dạ dày đơn, chất xơ không tiêu hóa ở ruột non, nhƣng xuống ruột 

già chất xơ có thể bị vi khuẩn phân giải và lên men tạo thành các acid hữu cơ. Chính các 

acid hữu cơ đã hạ thấp pH và ức chế sự phát triển của những vi khuẩn có hại nhƣ E.Coli, 

Samonella. Thức ăn cho heo con sau cai sữa cần chức một tỷ lệ xơ nhất định 1-3% để hạn 

chế sự phát triển của vi khuẩn có hại trong ruột già. Từ đó hạn chế đƣợc bệnh tiêu chảy 

4.5. Vai trò củ chất khoáng 

- Tham gia cấu tạo xƣơng,cấu tạo tế bào 

- Cân bằng phản ứng axít-kiềm trong cơ thể 

- Tạo áp suất thẩm thấu  

 Khoáng đa lƣợng 

- Canxi (Ca), Photpho (P): Ca cùng P cấu tạo nên xƣơng và răng, rất cần cho sự sinh 

trƣởng và phát triển của cơ thể động vật, có vai trò chung là cấu tạo bộ xƣơng. Vì vậy bộ 

xƣơng là kho dự trữ Ca và P. Ca còn có vai trò quan trọng trong việc tiết sữa của gia súc 

và tạo vỏ quả trứng của gia cầm. 

  Nếu trong khẩu phần ăn thiếu Ca, bộ xƣơng sẽ bị ảnh hƣởng trƣớc tiên. Con vật 

non thì bị mềm xƣơng, vật trƣởng thành bị loãng xƣơng, vật nuôi sinh sản dễ mắc bệnh 

bại liệt trƣớc và sau khi sanh 

 Tỷ lệ Ca:P thích hợp trong khẩu phần 2:1 

  Tỷ lệ Ca:P là 1:1, khẩu phần thiếu Ca, thừa P, không tích luỹ Ca ở xƣơng, Ca đƣợc 

huy động ở xƣơng ra 

  Tỷ lệ Ca:P là 3:1 khẩu phần thừa Ca, thiếu P sự hấp thu khoáng giảm, P biến thành 

tricanxi photphat thải ra ngoài. 

 Khi khẩu phần thiếu Ca và P cần phải bổ sung nguồn thức ăn giàu Ca, P. Khẩu phần 

thức ăn loài nhai lại thƣờng thiếu P, khẩu phần gia cầm thƣờng thiếu Ca. Thức ăn có 

nguồn gốc từ thực vật nghèo Ca, P hơn thức ăn có nguồn gốc từ động vật. 

- Natri (Na), Kali (K), Clo (Cl): Na
+

, K
+
, Cl

-
 là chất điện giải, khi cơ thể mất nƣớc 

(do mất máu, tiêu chảy...) sẽ mất cân bằng điện giải, cân bằng áp xuất thẩm thấu giữa 

trong và ngoài tế bào bị rối loạn, con vật sẽ bị chết. Cl
-
  cần thiết cho việc hình thành 

HCL trong dạ dày, có tác dụng hoạt hoá pepsinogen thành pepsin để tiêu hoá protein. 

  Na
+ 

trong thành phần của NaHCO3 của nƣớc bọt ở loài nhai lại có tác dụng trung 

hoà xit dạ cỏ, giữ pH ổn định. 
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  Thiếu Na
+  

Cl
-
  trong khẩu phần làm giảm tính thèm ăn, con vật sút cân, gầy yếu và 

giảm sức sản xuất. Nếu thừa dễ dẫn đến tiêu chảy...Gà nhạy cảm với sự thừa Na, Cl; 14-

18g muối ăn mổi ngày gà có thể chết trong vòng 8-12 giờ 

      Khoáng vi lƣợng 

- Sắt (Fe): tham gia vào quá trình tạo máu. Nếu thiếu sắt, nhất là heo con thƣờng 

giảm tính thèm ăn, chậm lớn, da khô, tiêu chảy. Do đó cần tiêm sắt cho heo sơ sinh giai 

đoạn 2-3 ngày tuổi 200mg Fe-Dextran/con 

- Đồng (Cu): nhu cầu cần Cu của vật nuôi ít hơn sắt nhƣng Cu giử một vai trò sinh lý 

quan trọng. Vai trò đặc biệt của Cu là tham gia thúc đẩy tạo huyết, làm cho hồng cầu non 

mau trƣởng thành. 

 Khi thiếu Cu, bò có hiện tƣợng rụng lông quanh mắt, đầu gối, trong tai, lông mất 

màu, có màu xỉn thô, còi xƣơng, sƣng khoeo chân, gây thiếu máu, giảm tỷ lê thụ thai ở bò 

cái, gây sát nhau, giảm khả năng tiết sữa 

 Ở heovà gia cầm khi thiếu Cu sẽ giảm sinh trƣởng. 

- Kẽm (Zn): Zn phân bố khắp nơi trong cơ thể và đãm nhiệm nhiều chức năng trong 

trao đổi chất của axit nhân, tổng hợp protein, phân chia tế bào. Thiếu kẽm sẽ ảnh hƣởng 

đến sự nhân lên của tế bào, giảm sinh trƣởng, sinh sản, tính miễn dịch. Heo khi thiếu kẻm 

sẽ mắc bệnh parakeratosis; gà sẽ sinh trƣởng kém, lông lƣa thƣa, xƣơng dài ngắn lại, 

bệnh ngoài da xuất hiện, gà đẻ giảm đẻ trứng, tỷ lệ ấp nở thấp, gà con nở ra bị dị dạng. 

- Mangan (Mn): Mn hấp thu ruột non và tích luỹ ở gan. Mn tác động lên quá trình 

sinh trƣởng, tạo máu và kháng thể...Thiếu Mn sẽ giảm sinh trƣởng. Gà thiếu Mn bị bệnh 

perosis: khớp chày bàn sƣng to và biến dạng, sau khi mắc bệnh một tuần, xƣơng ống 

chệch ra khỏi vị trí, gà bị liệt. Gà đẻ thiếu Mn giảm tỷ lệ đẻ. 

Heo thiếu Mn ảnh hƣởng đến quá trình tạo xƣơng, xƣơng biến dạng, bị bệnh cứng 

chân, bò đực teo tinh hoàn, bò cái rối loạn sinh dục và sẩy thai. 

Thừa Mn (1000pm trong thức ăn) gây độc, làm rối loạn chức năng thần kinh, giảm 

hemoglobin, sinh trƣởng chậm 

Nguồn cung cấp Mn: MnSO4  

4.6. Vai trò của vitamin 

Vitamin là chất hữu cơ, phân tử bé, tự nhiên hoặc tổng hợp, cần với lƣợng nhỏ, giữ 

vai trò xúc tác phản ứng sinh học trong quá trình chuyển hoá giúp cho vật nuôi duy trì, 

phát triển và hoạt động bình thƣờng. Khi thiếu vitmin trong khẩu phần hay không hấp thu 

đƣợc sẽ gây bệnh hay có những triệu chứng thiếu. 

Căn cứ vào tính chất lý hoá của các vitamin, đặc biệt là tính hoà tan của các vitamin. 

Chia các vitamin thành hai nhóm 

Nhóm vitamin tan trong dầu: A, D, E, K 

Nhóm vitamin tan trong nƣớc: nhóm B, C, H 

Các loại vitamin 

- Vitamin A: có nhiều trong gan, trứng, bơ, sữa…. Vit.A cần thiết cho sự sinh 

trƣởng, sinh sản biểu bì mô, làm tăng thị lực. 


